
Phụ lục  

DANH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THIỆT HẠI ĐỢT 4,  

do GPMB Dự án: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam Thị trấn Phú Phong,  

(đoạn qua xã Tây Phú) 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2022 của  

Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn) 

   

ĐVT: đồng 

TT Tên chủ sử dụng Địa chỉ Tổng tiền 

1 Hộ ông Nguyễn Đình Phùng (con Nguyễn Thị Liên) Phú Thọ, Tây Phú 4.702.890 

2 Ông Nguyễn Văn Thành Phú Thịnh, Tây Phú 14.600.760 

3 Ông Thái Bình Dương, vợ Nguyễn Thị Vân Khối 5, TTPP 17.911.800 

4 Hộ bà Nguyễn Thị Bé 
Bình Tường, Tây 

Sơn 
77.711.400 

5 Hộ ông Ngô Văn Minh  Phú Thịnh, Tây Phú 8.616.150 

6 Hộ ông Nguyễn Văn Thanh, vợ Cao Thị Phường Phú Thọ, Tây Phú 103.135.500 

7 Hộ ông Văn Minh (con Văn Tấn Thơm) Phú Thọ, Tây Phú 7.047.900 

8 
Hộ ông Nguyễn Nghĩnh (chết) con Nguyễn Văn 

Vinh Phú Thọ, Tây Phú 
32.195.250 

9 Hộ ông Nguyễn Văn Dạn, vợ Lê Thi Tuyết Phú Thọ, Tây Phú 131.440.650 

10 Ông Nguyễn Xuân Thơm Phú Thọ, Tây Phú 9.929.000 

11 Hộ ông Nguyễn Cáp Phú Thọ, Tây Phú 121.456.350 

12 Ông Nguyễn Minh Nhật Nhơn Phú, TPQN 123.799.500 

13 Hộ ông Nguyễn Chưởng và bà Hồ Thị Sen Phú Thọ, Tây Phú 3.486.060 

14 Nguyễn Đình Lanh (mẹ Phan Thị Truyền) Phú Thọ, Tây Phú 2.527.650 

15 Hộ ông Nguyễn Điểu  Phú Hiệp, Tây Phú 67.586.550 

16 Ông Phan Tấn Tiến và bà Phạm Thị Thanh thủy Phú Hiệp, Tây Phú 162.100.556 

17 
Hộ bà Đào Thị Kim Tuyến (con Đào Thị Kim 

Nương) Phú Hiệp, Tây Phú 
46.922.000 

18 Hộ bà Lê Thị Chi (chết), Đặng Thị Lệ Hằng Phú Hiệp, Tây Phú 23.680.800 

19 Hộ ông Trần Văn Hạnh Phú Thọ, Tây Phú 535.050 

20 Hộ bà Phạm Thị Rễ (chết),  con Huỳnh Ngọc Phú Thịnh, Tây Phú 3.915.600 

21 Hộ ông Trần Văn Đạt Phú Văn, TT PP 27.963.000 

22 Hộ ông Nguyễn Văn Long Phú Văn, TT PP 4.063.800 

23 Hộ ông Bùi Cát, (con Bùi Văn Hào) Thị trấn Phú Phong 4.528.800 

24 Hộ ông Nguyễn Hữu Cầu Phú Văn, TT PP 84.047.430 

25 Hộ ông Huỳnh Thanh Hải  Phú Văn, TT PP 223.860 

26 Hộ bà Nguyễn Thị Sấn (chết), con Nguyễn Nguyên Phú Văn, TT PP 21.970.260 

27 Hộ ông Nguyễn Văn Nghi (em Trần Văn Đạt) Phú Văn, TT PP 27.253.200 

28 Hộ ông Nguyễn Hồng Sơn Phú Văn, TT PP 16.153.800 

29 Nguyễn Văn Thống Phú Hiệp, Tây Phú 9.970.000 

30 Đặng Trọng An Phú Hiệp, Tây Phú 780.000 

31 Nguyễn Thanh Lâm Phú Hiệp, Tây Phú 910.000 
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32 Huỳnh Thị Loan Phú Hiệp, Tây Phú 1.373.800 

33 Hộ bà Hồ Thị Nhiễn (chết) con Bùi Vĩnh Anh 
Khối Phú Xuân, 

TTPP 
3.204.000 

34 Hộ bà Đặng Thị Bê (con Đặng Tiến Dũng) Phú Văn, TT PP 87.164.820 

35 Hộ bà Nguyễn Thị Phương (con Hồ Hoàng Kiếm) Phú Văn, TT PP 56.053.980 

36 Hộ ông Trần Xuân Anh Phú Thọ, Tây Phú 141.380.950 

37 Hộ bà Phan Thị Cận (chết), con  Trần Thị Mai  Phú Thọ, Tây Phú 280.994.130 

38 Hộ ông Nguyễn Lộc và vợ Đào Thị Chức Phú Thịnh, Tây Phú 47.347.500 

39 Hộ ông Trịnh Văn Tồn Phú Thịnh, Tây Phú 19.452.600 

40 Hộ ông Trịnh Văn Hạnh 
61 Hai Bà Trưng 

TTPP 
80.474.700 

41 Hộ bà Trương Thị Cuỗi (con Đỗ Văn Bền) Phú Hiệp, Tây Phú 321.000 

42 Hộ ông Đặng Thành Phi và vợ Đinh Thị Xí Phú Hiệp, Tây Phú 13.096.800 

43 Hộ ông Nguyễn Văn Long và vợ Cao Thị Tuyết Phú Văn, TT PP 216.145.350 

44 Hộ bà Nguyễn Thị Túy Vân Phú Hiệp, Tây Phú 37.043.400 

45 
Hộ bà Lê Thị Xuân Nương (chết) con Nguyễn Văn 

Lực Phú Hiệp, Tây Phú 
61.969.050 

46 Hộ ông Lâm Ngọc Khoa Phú Hiệp, Tây Phú 13.112.850 

47 Hộ bà Mai Thị Đẹt và ông Phạm Văn Minh Phú Hiệp, Tây Phú 11.379.450 

48 Hộ bà Hồ Thị Cọng (con Nguyễn Văn Tài) Phú Hiệp, Tây Phú 11.523.900 

49 Hộ ông Lê Đình Cảnh Phú Hiệp, Tây Phú 5.103.900 

50 Hộ bà Trần Thị Mỹ Dung và chồng Trần Văn Mốt Phú Hiệp, Tây Phú 7.174.350 

51 Hộ ông Đào Ngát (con Đào Văn Thương) 
Khối Phú Xuân, 

TTPP 
48.182.100 

52 Hộ bà Phan Thị Phê (chết) Trần Mai Xuân Hiển Phú Mỹ, Tây Phú 7.785.900 

53 Hộ ông Võ Văn Chà (chết) vợ Đỗ Thị Long Phú Mỹ, Tây Phú 26.992.350 

54 Hộ bà Huỳnh Thị Kim Tuyết Phú Mỹ, Tây Phú 57.373.200 

55 Hộ ông Võ Đẹt và vợ Trần Thị Kiều Phú Mỹ, Tây Phú 36.623.250 

56 Hộ ông Phan Ngọc Tiến Phú Mỹ, Tây Phú 65.017.800 

57 Hộ bà Trần Thị Xuân Phú Mỹ, Tây Phú 66.953.250 

58 
Hộ ông Nguyễn Văn Long (chết) và vợ Nguyễn Thị 

Thiện 
Phú Thọ, Tây Phú 33.062.400 

59 Hộ ông Nguyễn Văn Diện Phú Thọ, Tây Phú 172.046.250 

60 Hộ ông Trần Văn Nho Phú Mỹ, Tây Phú 5.405.850 

61 Hộ ông Nguyễn Văn Ngọc Phú Thọ, Tây Phú 1.512.900 

62 Ông Võ Đình Hồng và vợ Lê Thị Xuân Hoa Phú Mỹ, Tây Phú 1.365.300 

63 Hộ ông Trần Siềng (chết) con Trần Công Sanh   Phú Thọ, Tây Phú 40.959.000 

64 Bà Lê Thị Thiếu  Phú Thọ, Tây Phú 63.412.650 

65 Ông Võ Văn Quáng  Phú Thọ, Tây Phú 157.747.500 

66 Bà Nguyễn Thị Sum  Phú Thọ, Tây Phú 57.969.900 

67 Hộ ông Lê Anh Dũng  Phú Thọ, Tây Phú 33.579.000 

68 Hộ ông Trần Văn Tân và bà Trần Thị Vân  Phú Thọ, Tây Phú 49.372.200 

69 Hộ bà Võ Thị Tránh (con Lê Văn Cừ)  Phú Thọ, Tây Phú 117.556.650 

70 Hộ ông Huỳnh Văn Thương  Phú Thọ, Tây Phú 87.729.750 
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71 Hộ ông Phạm Đẹt và vợ Lê Thị Hồng  Phú Mỹ, Tây Phú 9.630.900 

72 Hộ bà Nguyễn Thị Sơn và chồng Huỳnh Văn Nam  Phú Thọ, Tây Phú 3.671.550 

73 Hộ bà Lê Thị Tìm (chết) con Trần Quang Bút  Phú Thọ, Tây Phú 1.143.900 

74 Hộ ông Trần Thanh (chết) vợ Lê Thị Ánh  Phú Mỹ, Tây Phú 140.589.000 

75 Hộ bà Đặng Thị Mai (chết), con Phan Thị Thạnh  Phú Thọ, Tây Phú 36.235.800 

76 Hộ ông Phạm Đạt (con Phạm Văn Hiệp)  Phú Thọ, Tây Phú 46.254.150 

77 Hộ ông Trần Đình Danh  Phú Mỹ, Tây Phú 42.822.450 

78 Hộ ông Trần Sâm  Phú Mỹ, Tây Phú 4.870.800 

79 Hộ ông Nguyễn Ngọc Thọ  Phú Thọ, Tây Phú 112.655.700 

80 Hộ bà Lê Thị Xê, (con Đỗ Thị Quen)  Phú Thọ, Tây Phú 59.611.950 

81 Hộ bà Đặng Thị Trình, con Trần Đạt  Phú Thọ, Tây Phú 70.442.100 

82 Hộ ông Tạ Văn Hoang và vợ Văn Thị Gái  Phú Thọ, Tây Phú 48.892.500 

83 Ông Lý Tùng Sơn Phú Hiệp, Tây Phú 41.500.280 

84 Đặng Xuân Giác  Phú Văn, TT PP 22.200.000 

85 Phạm Văn Lợi  Phú Hiệp, Tây Phú 30.256.154 

86 Nguyễn Văn Lan Phú Hiệp, Tây Phú 34.029.516 

87 Nguyễn Thị Của Phú Hiệp, Tây Phú 2.220.000 

88 Nguyễn Ngọc Thủy Phú Hiệp, Tây Phú 2.220.000 

89 Nguyễn Ngọc Cẩm Phú Hiệp, Tây Phú 2.220.000 

90 Trần Binh Phú Hiệp, Tây Phú 24.420.000 

91 Đặng Anh Thị trấn Phú Phong 43.318.462 

92 Nguyễn Văn Dân Phú Hiệp, Tây Phú 12.916.813 

93 Nguyễn Thị Hường Phú Hòa, Tây Xuân 30.971.769 

94 Đỗ Văn Bình Phú Hiệp, Tây Phú 74.089.451 

95 Đào Tấn Chạy Phú Hiệp, Tây Phú 81.208.136 

96 Nguyễn Bính Phú Hiệp, Tây Phú 19.838.462 

97 Lý Xuân Điều Tổ 6, khối Phú Văn 77.096.047 

  Tổng cộng    4.461.455.184 

 


		2022-06-03T09:28:05+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2022-06-13T07:33:22+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Kèm theo văn bản số 3126/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn




